THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23
(Từ ngày 22/2-26/2/2021)
LỚP 5/1:

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(22/2)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Mĩ thuật 
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tập đọc
	Phân xử tài tình (KNS)

	
	
	3
	9h30-10h10
	Toán
	Xăng –ti-mét khối. Đề- xi- mét khối

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

	
	
	5
	14h50-15h30
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1) (GDMT-KNS-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(23/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Lập chương trình hoạt động (KNS)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Mét khối.

	
	
	3
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Chính tả
	Nhớ – viết: Cao Bằng (GDMT)
Nghe- viết: Núi non hùng vĩ. (cả 2 bài chỉ dạy phần bài tập, HS viết chính tả ở nhà)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Địa lí
	Một  số nước Châu Âu (GDMT-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(24/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Chú đi tuần (HS học thuộc lòng ở nhà)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Kể chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện (GDMT- GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(25/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	Âm nhạc
	

	
	
	3
	9h30-10h10
	LTVC
	Ôn tập: Nối các vế câu ghép bằng QHT

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Toán
	Ôn tập

	
	
	5
	14h50-15h30
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản (tiết 1) (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(26/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tin học
	

	
	
	3
	9h30-10h10
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng QHT. (tt)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Toán
	Nghỉ

	
	
	
	
	
	



LỚP 5/2:

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(22/2)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Phân xử tài tình (KNS)

	
	
	2
	8h45-9g25
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	9h30-10h10
	Toán
	Xăng –ti-mét khối. Đề- xi- mét khối

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

	
	
	5
	14h50-15h30
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1) (GDMT-KNS-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(23/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Lập chương trình hoạt động (KNS)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Mét khối.

	
	
	3
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Chính tả
	Nhớ – viết: Cao Bằng (GDMT)
Nghe- viết: Núi non hùng vĩ. (cả 2 bài chỉ dạy phần bài tập, HS viết chính tả ở nhà)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Địa lí
	Một  số nước Châu Âu (GDMT-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(24/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Chú đi tuần (HS học thuộc lòng ở nhà)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Kể chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện (GDMT- GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(25/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	  LTVC
	Ôn tập: Nối các vế câu ghép bằng QHT

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tiếng anh
	

	
	
	3
	9h30-10h10
	Âm nhạc
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Toán
	Ôn tập

	
	
	5
	14h50-15h30
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản (tiết 1) (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(26/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tiếng anh
	

	
	
	3
	9h30-10h10
	Tin học
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng QHT. (tt)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Toán
	Nghỉ

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]LỚP 5/3:

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(22/2)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Phân xử tài tình (KNS)

	
	
	2
	8h45-9g25
	Toán
	Xăng –ti-mét khối. Đề- xi- mét khối

	
	
	3
	9h30-10h10
	Mĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

	
	
	5
	14h50-15h30
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1) (GDMT-KNS-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(23/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Lập chương trình hoạt động (KNS)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Mét khối.

	
	
	3
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Chính tả
	Nhớ – viết: Cao Bằng (GDMT)
Nghe- viết: Núi non hùng vĩ. (cả 2 bài chỉ dạy phần bài tập, HS viết chính tả ở nhà)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Địa lí
	Một  số nước Châu Âu (GDMT-GDNL)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(24/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Chú đi tuần (HS học thuộc lòng ở nhà)

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Kể chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện (GDMT- GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(25/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	LTVC
	Ôn tập: Nối các vế câu ghép bằng QHT

	
	
	3
	9h30-10h10
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	Toán
	Ôn tập

	
	
	5
	14h50-15h30
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản (tiết 1) (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(26/2)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tin học
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện

	
	
	3
	9h30-10h10
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng QHT. (tt)

	
	
	5
	14h50-15h30
	Toán
	Nghỉ

	
	
	
	
	
	


	
                                                                           Ngày 20 tháng 2 năm 2021
                                                                                                Tổ trưởng



                                                                                                Vũ Thị Huê
